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Số:              /UBND-LĐTBXH Tuần Giáo, ngày       tháng 8 năm 2023 

   V/v tổng hợp danh sách các đối 

tượng có nhu cầu hỗ trợ gạo cứu 

đóí giáp hạt năm 2023. 

 

 

  Kính gửi:  

 - UBND tỉnh Điện Biên; 

 - Sở Lao động – Thương binh và Xã hội. 

  

Căn cứ Văn bản số 2851/LĐTBXH-BTXH ngày 26/7/2023 của Bộ Lao 

động – Thương binh và Xã hội về việc rà soát lại nhu cầu hỗ trợ gạo cứu đói cho 

người dân dịp giáp hạt năm 2023; Công văn số 1965/SLĐTBXH – BTXH, ngày 

31/7/2023 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội về việc rà soát nhanh nhu 

cầu hỗ trợ gạo cứu đói cho người dân dịp giáp hạt năm 2023. 

UBND huyện chỉ đạo Phòng Lao động Thương binh và xã hội huyện, 

UBND các xã, thị trấn tiến hành rà soát, lập danh sách những hộ có nhu cầu hỗ 

trợ gạo cứu đói cho người dân dịp giáp hạt năm 2023 số lượng cụ thể như sau: 

- Số hộ thiếu đói dịp giáp hạt: 1.410 hộ = 6.993 nhân khẩu, 

- Mức đề nghị hỗ trợ là: 15kg/khẩu (Mỗi khẩu đề nghị hỗ trợ 1 tháng) 

- Tổng số gạo là 104.895 kg.  

(Có biểu chi tiết kèm theo) 

 Trên đây là tổng hợp danh sách những hộ có nhu cầu hỗ trợ gạo cứu đói 

cho người dân dịp giáp hạt năm 2023, của UBND huyện Tuần Giáo./. 

Nơi nhận: 
- Như trên;  

- Lãnh đạo UBND huyện; 

- Lưu: VT, LĐTBXH.  
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Mùa Va Hồ 

  



BIỂU TỔNG  

CỨU ĐÓI CHO NHÂN TRONG THỜI GIAN GIÁP HẠT NĂM 2023 

(Kèm theo công văn số:          /UBND-LĐTBXH, ngày        /8/2023 của  

UBND huyện Tuần Giáo) 

        

STT Khối/bản 

Thiếu đói giáp hạt 
Ghi 

Chú Số hộ 

(Hộ) 
Số khẩu 

(người) 
15 kg 

số 

tháng 

hỗ trợ 

Số gạo 

(kg) 

1 Xã Chiềng Đông  89   420   15   1   6.300   

2 Xã Chiềng Sinh  90   430   15   1   6.450   

3 Xã Mường Khong  72   360   15   1   5.400   

4 Xã Nà Sáy  64   340   15   1   5.100   

5 Xã Mường Thín  77   320   15   1   4.800   

6 Xã Mường Mùn  80   380   15   1   5.700   

7 Xã Nà Tòng  71   442   15   1   6.630   

8 Xã Mùn Chung  89   400   15   1   6.000   

9 Xã Pú Xi  86   430   15   1   6.450   

10 Xã Pú Nhung  70   337   15   1   5.055   

11 Xã Phình Sáng  76   484   15   1   7.260   

12 Xã Ta Ma  70   350   15   1   5.250   

13 Xã Tỏa Tình  77   340   15   1   5.100   

14 Xã Quài Nưa  88   440   15   1   6.600   

15 Xã Quài Cang  91   430   15   1   6.450   

16 Xã Quài Tở  88   440   15   1   6.600   

17 Xã Tênh Phông  60   300   15   1   4.500   

18 Xã Rạng Đông  64   320   15   1   4.800   

19 Thị trấn Tuần Giáo  8   30   15   1   450   

Tổng: huyện Tuần Giáo  1.410   6.993     104.895   
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